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1. Thông tin về giảng viên:
-  Họ tên: Trần Đại Nghiệp

· Chức vụ, học hàm, học vị: Giảng viên kiêm nhiệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ.

· Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, Phòng Vật lý và phương pháp hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn VLHN

· Điện thoại: 0912170502,  Email: nghiep.trandai@gmail.com

- Thông tin về trợ giảng 

· Họ tên: Đỗ Thị Nguyệt Minh

· Chức vụ, học hàm, học vị: Giảng viên kiêm nhiệm, Nghiên cứu viên, Tiến sĩ.

· Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn VLHN

· Điện thoại: 0904219258
· Các hướng nghiên cứu chính: công nghệ bức xạ, tương tác của bức xạ với vật chất, kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ.

2. Thông tin môn học:

- Tên môn học: Công nghệ bức xạ

- Mã môn học: 

- Số tín chỉ: 02

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 25

· Làm bài tập trên lớp: 

· Thảo luận trên lớp: 3

· Thực hành trong phòng thí nghiệm: 

· Thực tập thực tế ngoài trường: 

· Tự học: 2

- Đơn vị phụ trách môn học:

· Bộ môn: Vật lý Hạt nhân

· Khoa: Vật lý

- Môn học tiên quyết: Vật lý hạt nhân

- Môn học kế tiếp: 

3. Mục tiêu của môn học

· Sinh viên được tiếp xúc với những kiến thức hiện đại, thiết bị  của công nghệ bức xạ (CNBX) và nắm được các quy trình cơ bản khi tiến hành các thí nghiệm về xử lý bức xạ và làm việc trong lĩnh vực CNBX đang phát triển ở nước ta.

· Mục tiêu về kỹ năng và về kiến thức: 

· Trang bị cho các sinh viên ngành công nghệ hạt nhân kiến thức cơ bản và hiện đại về công nghệ bức xạ (CNBX), các quy trình CNBX chủ  yếu, các kỹ năng về  CNBX 

· Trên cơ sở kiến thức thu được, sinh viên rút ra được các quy luật và bản chất của một số quá trình cơ bản trong CNBX

· Tạo điều kiện cho sinh viên
· Có  thể thực hiện một số thí nghiệm và có kiến thức căn bản trong việc tiếp  cận  với  các  thiết  bị  cơ  bản  của  CNBX

· Đảm bảo an toàn phóng xạ trong quá trình tiến hành thí nghiệm

· Các mục tiêu khác: Tạo điều kiện cho sinh viên  có  năng lực  làm việc trong phòng thí nghiệm hoặc  cơ  sở  công nghiệp  về  CNBX sau khi tốt nghiệp.

4. Tóm tắt nội dung môn học 

- Môn học  chuyên đề  về  Công nghệ  bức  xạ  trình bày các bài giảng  bao gồm:

· Giới thiệu về môn CNBX

· Các đặc trưng  của bức xạ và nguồn bức xạ

· Các nguồn bức xạ sử dụng trong CNBX

· Các phương pháp đo liều cao trong xử lý bức xạ

· Qúa trình truyền năng lượng và cơ sở lý thuyết của CNBX 

· Tương tác của bức xạ với chất rắn, chất lỏng và các quá trình bức xạ nhiều pha

· Tương tác của bức xạ với pôlyme

· Một số quy trình và sản phẩm tiêu biểu của công nghệ bức xạ

5. Nội dung chi tiết môn học

 Mở đầu

1. Xử lý bức xạ và sự ra đời của công nghệ bức xạ

2. Đối tượng của quá trình xử lý bức xạ

3. Xử lý bức xạ- công cụ đổi mới trong công nghiệp                                                                                                   
   Chương 1: Các đặc trưng của bức xạ và nguồn bức xạ
 1. 1. Các đặc trưng của bức xạ

1. 1. 1. Tính chất sóng và hạt của bức xạ

1. 1. 2. Phân loại bức xạ theo năng lượng và bước sóng

1. 1. 3. Tính phóng xạ và tốc độ truyền năng lượng của bức xạ


1. 1. 3. 1. Tính phóng xạ

1. 1. 3. 2. Tốc độ truyền năng lượng của bức xạ

 1. 2. Các đặc trưng tương tác của bức xạ với vật chất

1. 2. 1. Đặc điểm tương tác của bức xạ với vật chất

1. 2. 2. Tương tác của hạt nặng mang điện với vật chất

1. 2. 3. Tương tác của bức xạ bêta với vật chất

1. 2. 4. Tương tác của bức xạ nơtron với vật chất

1. 2. 5. Tương tác của bức xạ gamma với vật chất

1. 2. 5. 1. Hiệu ứng quang điện

1. 2. 5. 2. Hiệu ứng Compton

1. 2. 5. 3. Hiệu ứng tạo cặp

1. 2. 5. 4. Sự suy giảm của bức xạ gamma khi đi qua vật chất

1. 3. Các đặc trưng chủ yếu của quá trình truyền năng lượng

1. 3. 1. Các đặc trưng  của quá trình truyền năng lượng

1. 3. 2. Phân bố liều theo chiều sâu 

1. 3. 3. Hiệu ứng bức xạ thứ cấp

1. 3. 4. Cấu trúc vết của hạt

1. 3. 5. Hiệu suất bức xạ G và xác suất tạo phần tử kích hoạt

    Chương 2: Các nguồn bức xạ sử dụng trong công nghệ bức xạ
 2. 1. Nguồn bức xạ gamma

2. 1. 1. Các đặc trưng vật lý

2. 1. 2. Các đặc trưng kinh tế và kỹ thuật

2. 1. 3. Ưu điểm và nhược điểm của nguồn gamma

2. 2. Máy gia tốc electron

2. 2. 1. Các đặc trưng kinh tế kỹ thuật

2. 2. 2. Các ưu điểm và nhược điểm của máy gia tốc electron

2. 3. Các nguồn bức xạ ion khác

2. 3. 1. Máy gia tốc electron – nguồn bức xạ hãm

2. 3. 2. Mạch bức xạ

2. 3. 3. Bức xạ tử ngoại

2. 4. Cấu trúc của hệ thiết bị chiếu xạ và đặc điểm của công nghệ bức xạ

2. 4. 1. Đặc điểm của công nghệ bức xạ

2. 4. 2. Cấu trúc của thiết bị chiếu xạ

2. 4. 3. Năng lượng bức xạ, độ phóng xạ cảm ứng và độ an toàn sản phẩm

2. 4. 4. Hiệu suất sử dụng năng lượng và giá thành sản phẩm

2. 4. 5. Đặc điểm của các quy trình công nghệ bức xạ

   Chương 3: Các phương pháp đo liều cao trong xử lý bức xạ
3. 1. Phân loại loại liều lượng kế

3. 1. 1. Liều lượng kế sơ cấp và thứ cấp

3. 1. 2. Hệ thống theo dõi liều lượng kế và mục đích sử dụng 

3. 2. Các tiêu chí lựa chọn liều lượng kế và dải liều sử dụng

3. 2. 1. Các tiêu chí lựa chọn

3. 2. 2. Dải liều sử dụng đối với các liều lượng kế

3. 3. Các loại liều lượng kế đo liều cao

3. 3. 1. Nhiệt lượng kế

3. 3. 2. Buồng ion hoá

3. 3. 3. Các loại liều lượng kế hoá học

3. 3. 3. 1. Liều lượng kế pha khí

3. 3. 3. 2. Liều lượng kế chất lỏng

3. 3. 3. 3. Liều lượng kế chất rắn

   Chương 4: Quá trình truyền năng lượng và cơ sở lý thuyết của công nghệ bức xạ
4. 1. Đối tượng nghiên cứu của bộ môn công nghệ bức xạ

4. 2. Lý thuyết cấu trúc vết

4. 3. Mô hình truyền năng lượng

4. 4. Các dẫn suất của mô hình truyền năng lượng

   Chương 5: Tương tác của bức xạ với chất rắn, chất lỏng và các quá trình bức xạ nhiều pha

5. 1.  Sự phân tích bức xạ của vật rắn

5. 1. 1. Các quá trình lý hoá

5. 1. 1. 1. Khuyết tật điểm

5. 1. 1. 2. Khuyết tật có kích thước

5. 1. 2. Kim loại và hợp kim

5. 1. 3. Chất bán dẫn

5. 1. 4. Tinh thể kiềm

5. 1. 4. 1. Tạo tâm màu

5. 1. 4. 2. Sản phẩm cuối cùng của quá trình phân tích bức xạ

5. 1. 4. 3. Sự thay đổi tính chất vật lý và cơ học trong tinh thể kiềm 

5. 1. 5. Oxit

5. 1. 6. Thuỷ tinh

5. 1. 7. Các hợp chất vô cơ khác

5. 1. 8. Các chất hữu cơ rắn

5. 2. Các quá trình bức xạ nhiều pha

5. 2. 1. Quá trình hấp phụ kích thích bằng bức xạ

5. 2. 2. Phân tích bức xạ của các chất bị hấp phụ

5. 2. 3. Xúc tác nhiều pha do bức xạ

5. 2. 4. Các quá trình điện hoá và ăn mòn bức xạ

5.2. 5. ảnh hưởng của bức xạ tới tốc độ hoà tan của vật rắn

   Chương 6: Tương tác của bức xạ với vật liệu polyme
6. 1. Những biến đổi hoá và hoá - lý của polyme dưới tác dụng của bức xạ

6. 1. 1. Hiệu ứng khâu mạch (cross-linking) và ngắt mạch (degradation)

6. 1. 1. 1. Hiệu ứng khâu mạch

6. 1. 1. 2. Hiệu ứng ngắt mạch

6. 1.2. Hiệu ứng tách khí

6. 1. 3. Oxy hoá bức xạ và sau bức xạ của polyme

6. 2. Sự thay đổi tính chất vật lý của polyme do chiếu xạ

6. 2. 1. Biến đổi điện tính

6. 2. 2. Biến đổi tính chất cơ học

6. 2. 3. Biến đổi các tính chất vật lý khác

6. 3. Độ bền bức xạ của polyme

6. 4. Sự bảo vệ bức xạ và sự tăng nhạy bức xạ

6. 4. 1. Sự bảo vệ bức xạ đối với polyme

6. 4. 2. Sự tăng nhạy đối với các quá trình hoá bức xạ trong polyme

6. 5. Đặc điểm của quá trình phân tích bức xạ các dung dịch polyme

   Chương 7: Một số quy trình và sản phẩm của công nghệ bức xạ
7. 1. Chế tạo kính tấm nhạy bức xạ

7. 1. 1. Sự hình thành và phá huỷ các tâm màu

7. 1. 2. Phối trộn các thành phần nhạy bức xạ

7. 1. 3. Tạo thành phẩm và kiểm tra chất lượng sản phẩm

7. 1. 4. Tạo hình bức xạ trên chất liệu thuỷ tinh

7. 1. 5. Chế tạo liều lượng kế thuỷ tinh

7. 2. Xử lý bề mặt kim loại bằng phương pháp cấy ion

7. 2. 1. Các quá trình vật lý cơ bản

7. 2. 2. Biến tính bề mặt kim loại

7. 2. 2. 1. Tính chất cơ lý

7. 2. 2. 2. Tính chất hoá học

7. 3. Chế tạo màng lọc bằng kỹ thuật chiếu chùm ion gia tốc

7. 3. 1. Màng lọc có tính năng đóng mở

7. 3. 2. Màng lọc nano có tính năng chọn lọc

7. 4. Chế tạo băng vết thương dưới dạng gel nước

7. 5. Công nghệ lưu hoá các chất đàn hồi

7. 5. 1. Sản xuất các vật liệu cách điện bền nhiệt tự dính

7. 5. 1. 1. Chế tạo các băng dính cách điện chịu nhiệt

7. 5. 1. 2. Chế tạo vải thuỷ tinh cao su

7. 5. 2. Các quá trình lưu hoá bức xạ các chất đàn hồi khác

7. 6. Các quy trình biến tính vật liệu polyme bằng bức xạ

7. 6. 1. Chế tạo vỏ cáp và dây điện bằng khâu mạch bức xạ

7. 6. 2. Chế tạo ống và màng co nhiệt

7. 6. 3. Chế tạo polyetylen xốp bằng bức xạ

7. 6. 4. Công nghệ làm đông cứng chất phủ polyme

7. 7. Sản xuất vật liệu gỗ – chất dẻo và vật liệu bêtông – polyme bằng công nghệ 

 bức xạ

7. 7. 1. Vật liệu gỗ – chất dẻo

7. 7. 2. Xử lý vật liệu bê tông – polyme

7. 8. Gắn bức xạ các chất đồng trùng hợp

7. 8. 1. Xử lý vật liệu dệt

7. 8. 2. Tổng hợp các màng trao đổi ion

7. 9. Tổng hợp hoá bức xạ

7. 9. 1. Tổng hợp sulfoclorit

7. 9. 2. Tổng hợp chất thiếc - hữu cơ

7. 10. Các quy trình xử lý vật liệu dùng cho công nghệ cao

7. 10. 1. Sợi carbit silicon chịu nhiệt độ siêu cao

7. 10. 2. Sợi hấp thụ urani

7. 11. Xử lý bức xạ nguồn nước thải

7. 11. 1. Xử lý nước tự nhiên

7. 11. 2. Xử lý nước thải công nghiệp

7. 11. 3. Xử lý các chất lắng đọng từ nước thải và bùn hoạt tính

7. 12. Khử trùng dụng cụ y tế

7. 13. Làm sạch khói nhà máy bằng công nghệ bức xạ

7. 14. Xử lý chất thải xenlulô làm thức ăn gia súc

7. 15. Xử lý bức xạ thực phẩm
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7. Hình thức tổ chức dạy học
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	Chương 2
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 3
	1
	
	
	
	
	4

	Chương 4
	3
	
	
	
	1
	4

	Chương 5
	2
	
	
	
	1
	3

	Chương 6
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 7
	5
	
	2
	
	
	7


7.2. Lịch trình dạy học cụ thể

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	1


	Giới thiệu về môn CNBX

Các đặc trưng  của bức xạ và nguồn bức xạ
	Đọc trước tài liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	Bức xạ là một nguồn năng lượng

	
	Các nguồn bức xạ sử dụng trong CNBX
	Đọc trước tài liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	Nguồn bức xạ sử dụng trong CNBX có hoạt độ lớn

	2

	Các phương pháp đo liều cao trong xử lý bức xạ


	Đọc trước tài liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	Chất lượng của sản phẩm CNBX phụ thuộc vào độ chính xác của phép đo liều

	
	Qúa trình truyền năng lượng và cơ sở lý thuyết của CNBX
	Đọc trước tài liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	Các lý thuyết truyền năng lượng là cơ sở của CNBX

	3
	Tương tác của bức xạ với chất rắn, chất lỏng và các quá trình bức xạ nhiều pha
	Đọc trước tài liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	Đặc trưng giống nhau và khác nhau giữa các quá trình

	
	Tương tác của bức xạ với pôlyme
	Đọc trước tài liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	Hai đặc trưng cơ bản là khâu mạch và ngắt mạch của polyme

	4
	Một số quy trình và sản phẩm của công nghệ bức xạ
	Đọc trước tài liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	Các ứng dụng đa dạng của CNBX

	
	Ôn t ập
	Đọc trước tài liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	Các kiến thức trên

	5
	Thi 
	Đọc trước tài liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	Nắm đựơc các kiến thức về lý thuyết và công nghệ


8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:
· Về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng học được trang bị đầy đủ các  điều kiện giảng dạy, có máy tính và máy chiếu

· Đối với sinh viên: tham gia học tập đầy đủ trên lớp, đến lớp đúng giờ qui định;  sau mỗi bài giảng, khuyến khích sinh viên tìm hiểu sâu bản chất của các hiện tượng vật lý bức xạ và  nắm  được các kiến thức công nghệ.
9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học: 
9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm: 

· Điểm chuẩn bị bài: 20%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30%
· Điểm thi cuối kỳ: 50%

9.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại):
· Kiểm tra: Sự tham dự đầy  đủ bài giảng của sinh viên được tham khảo khi chấm thi

· Thi lần 1: sau khi kết thúc các bài thực tập, sinh viên sẽ thi kết thúc môn học vào tuần thứ 5

· Thi lần 2: sinh viên không đạt yêu cầu trong đợt thi lần 1 sẽ thi lần 2 vào tuần thứ 8

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên: 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

· Có ý thức nghiêm túc trong học tập 

· Xử lý  đầy đủ và đúng c ác kiến thức c ó liên quan

· Biết lý giải sáng  t ạo và đưa ra các kết luận đúng đắn cho các quá trình vật lý v à công nghệ, tham gia thảo luận.
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